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VN-Index 1120,5    +1,16% VN30 1107,2    +0,92% HNX-Index  231,3    +2,23%

33

LAN TỎA SẮC XANH

NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

❖ Với tín hiệu hỗ trợ từ cuối tuần trước, thị trường bước vào tuần mới với sắc

xanh ngay từ đầu phiên giao dịch. Trong phiên, có lúc VN-Index gặp khó khăn

gần vùng 1.110 điểm và vùng 1.115 điểm nhưng cũng vượt qua và duy trì mức

tăng khá tốt vào giai đoạn cuối phiên.

❖ Hầu hết các nhóm ngành chính đều có sắc xanh, đồng thời số lượng cổ phiếu

tăng giá vượt trội trên thị trường. Khởi đầu là diễn biến tích cực của nhóm Đầu

tư công và nhóm Chứng khoán, sau đó dần lan tỏa ra nhiều nhóm ngành khác.

Ngoài 2 nhóm đó, có nhiều nhóm ngành có mức tăng điểm khá tốt như nhóm

Hóa chất, nhóm Bán lẻ, nhóm Thép, nhóm Bất động sản …

❖ Diễn biến thị trường khởi sắc nhờ động thái vượt vùng 1.110 điểm và vùng

MA(200), vùng 1.117 điểm, của VN-Index. Thanh khoản tăng khá nhiều so với

mặt bằng các phiên trước, cho thấy dòng tiền đã chủ động hơn và gia tăng

mức hỗ trợ. Tuy nhiên, nhìn chung thị trường có trạng thái tranh chấp mạnh

với nguồn cung khi tăng điểm, đặc biệt là tại nhóm Vốn hóa lớn. Diễn biến sôi

động vượt trội đa phần tập trung ở nhóm Vốn hóa vừa.

❖ Với tín hiệu hiện tại, thị trường có cơ hội kiểm tra lại vùng cản 1.130 điểm

trong thời gian gần tới. Dự kiến nhịp tăng của thị trường sẽ chậm lại do

nguồn cung gia tăng nhưng diễn biến phân hóa sẽ tiếp diễn mạnh.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

❖ Quý Nhà đầu tư cần đánh giá áp lực cung tại vùng

cản trong thời gian tới. Hiện tại, có thể cân nhắc một

số cơ hội ngắn hạn tại các cổ phiếu có tín hiệu hỗ

trợ tốt nhờ diễn biến phân hóa.

❖ Tuy nhiên, nhìn chung vẫn nên tận dụng nhịp tăng

để chốt lời ngắn hạn tại các cổ phiếu đã tăng nhanh

đến vùng cản.
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ĐIỂM TIN TỨC MỚI NHẤT

Chuyên gia: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã “hạ cánh mềm"

Đây là nhận định của các chuyên gia tại tọa đàm: "Thúc đẩy phát triển thị

trường trái phiếu doanh nghiệp hiệu quả, an toàn, bền vững" do Báo Chính phủ

tổ chức ngày 4/12. Xem thêm

Trong nước Trái phiếu

Chính phủ đề xuất kéo dài giảm thuế môi trường với xăng, dầu đến hết

năm 2024

Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian giảm thuế môi trường với xăng dầu đến

hết năm 2024,dự tính ngân sách giảm thu hơn 38.900 tỷ đồng khi áp dụng

chính sách này.Xem thêm

Chính sáchTrong nước

Hơn 20 dự án giao thông được gỡ 'nút thắt' về vật liệu xây dựng

Việc Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc

thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ và cơ chế thí điểm đặc thù về khai

thác khoáng sản làm vật liệu thông thường (nghị quyết), sẽ giúp nhiều dự án

giao thông được gỡ 'nút thắt' nhằm đẩy tiến độ. Xem thêm

Trong nước Chính sách

Kỳ vọng Fed giảm lãi suất, giá vàng tiếp tục lên mức cao kỷ lục

Chuyên gia chuyên trang đầu tư Capital.com cho biết thị trường đang đổ xô đặt

cược vào việc Mỹ cắt giảm lãi suất và giá vàng có thể tăng cao hơn và sẽ tăng

khi có dấu hiệu suy thoái kinh tế. Xem thêm

Thế giới Vĩ mô

Bitcoin vượt 42.000 USD, xác lập cú tăng chưa từng có kể từ thời Covid-19

Niềm hy vọng về một quỹ ETF Bitcoin cùng với khả năng FED giảm lãi suất được

xem là động lực chính của đợt tăng giá hiện nay. Xem thêm

Thế giới Thị trường

Equinor bán toàn bộ tài sản dầu mỏ ở Nigeria

Gã khổng lồ dầu khí Equinor (Na Uy) đã hoạt động tại Nigeria từ ba thập kỷ

qua. Họ có tài sản ở vùng nước sâu của Nigeria. Tuy nhiên, các nguồn tin cho

biết Equinor có ý định rút dần khỏi Nigeria từ tháng 1 năm 2023. Xem thêm

Thế giới Ngành

Các quỹ phòng hộ toàn cầu tiếp tục bán tháo cổ phiếu Trung Quốc

Cổ phiếu của Trung Quốc tiếp tục nằm trong số những khu vực bị các quỹ 

phòng hộ toàn cầu bán ròng nhiều nhất trong tháng 11 do nhiều quan ngại về 

nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, theo Goldman Sachs. Xem thêm

Thế giới Thị trường

Bộ Công Thương: Quy định chiết khấu cho đại lý bán lẻ xăng dầu sẽ hạn

chế sự cạnh tranh

Bộ Công Thương khẳng định những thay đổi trong Nghị định 80, bao gồm rà

soát chi phí kinh doanh 3 tháng/lần, rút ngắn kỳ điều chỉnh 7 ngày/lần... cơ bản

sẽ giải quyết được các vấn đề liên quan đến chiết khấu. Xem thêm

Trong nước Chính sách

https://cafef.vn/chuyen-gia-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-da-ha-canh-mem-188231204173647205.chn
https://congthuong.vn/chinh-phu-de-xuat-keo-dai-giam-thue-moi-truong-voi-xang-dau-den-het-nam-2024-289785.html
https://cafef.vn/hon-20-du-an-giao-thong-duoc-go-nut-that-ve-vat-lieu-xay-dung-188231204153050888.chn
https://www.vietnamplus.vn/ky-vong-fed-giam-lai-suat-gia-vang-tiep-tuc-len-muc-cao-ky-luc-post911658.vnp#google_vignette
https://cafef.vn/bitcoin-vuot-42000-usd-xac-lap-cu-tang-chua-tung-co-ke-tu-thoi-covid-19-188231204212541866.chn
https://nangluongquocte.petrotimes.vn/equinor-ban-toan-bo-tai-san-dau-mo-o-nigeria-700930.html#:~:text=Tuy%20nhiên%2C%20các%20nguồn%20tin,từ%20tháng%201%20năm%202023.&text=Vào%20ngày%202%2F12%2C%20công,địa%20phương%20tên%20Chappal%20Energies.
https://vietnamfinance.vn/cac-quy-phong-ho-toan-cau-tiep-tuc-ban-thao-co-phieu-trung-quoc-20180504224292370.htm
https://vietnambiz.vn/bo-cong-thuong-quy-dinh-chiet-khau-cho-dai-ly-ban-le-xang-dau-se-han-che-su-canh-tranh-202312416131773.htm
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LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG THỜI GIAN TỚI

Sự kiện thế giới

Thời gian Quốc gia Sự kiện

01/12/2023 Mỹ Thành viên FOMC - Barr phát biểu

01/12/2023 Anh Công bố chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11

08/12/2023 Mỹ Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ

12/12/2023 Mỹ Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11

12/12/2023 Mỹ Thống kê tồn kho dầu thô của EIA

13/12/2023 Mỹ Công bố số dư Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)

13/12/2023 Mỹ Chỉ Số Giá Sản Xuất (PPI) tháng 11

14/12/2023 Mỹ Công bố doanh số bán lẻ tháng 11

14/12/2023 Anh Phiên điều trần báo cáo chính sách tiền tệ

15/12/2023 Trung Quốc Công bố doanh số bán lẻ tháng 11

21/12/2023 Mỹ Thống kê tồn kho khí tự nhiên của EIA

21/12/2023 Mỹ Công bố số cuối cùng GDP

22/12/2023 Mỹ Công bố chỉ số giá PCE tháng 11

28/12/2023 Mỹ Thống kê tồn kho dầu thô của EIA

28/12/2023 Mỹ Thống kê tồn kho khí tự nhiên của EIA

29/12/2023 Trung Quốc Công bố chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11

04/01/2024 Mỹ Biên bản cuộc họp FOMC

04/01/2024 Mỹ Thống kê tồn kho dầu thô của EIA

04/01/2024 Mỹ Thống kê tồn kho khí tự nhiên của EIA

Sự kiện trong nước

Thời gian Sự kiện

01/12/2023 Công bố PMI (Purchasing Managers Index)

01/12/2023 Ngày hiệu lực cơ cấu danh mục MSCI

01/12/2023 Công bố cơ cấu danh mục FTSE và VNM ETF

08/12/2023 Công bố cơ cấu danh mục VNM ETF

15/12/2023 Ngày thực hiện cơ cấu Quỹ FTSE và VNM ETF

21/12/2023 Đáo hạn HĐTL VN30F2312

29/12/2023 Công bố số liệu kinh tế Việt Nam cả năm 2023

Sự kiện thế giới

Thời gian Quốc gia Sự kiện

01/12/2023 Mỹ Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) tháng 11

05/12/2023 Mỹ
Công bố báo cáo "Khảo sát việc làm và luân chuyển

lao động (JOLTS)

14/12/2023 Mỹ FED công bố lãi suất điều hành

14/12/2023 Anh Tóm tắt chính sách tiền tệ của Anh
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CỔ PHIẾU HÔM NAY – CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HSX: CSV)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ
NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH 

Giá khuyến nghị ngày 05/12/2023 (*) 39,200 – 39,800

Giá mục tiêu ngắn hạn 1 43,000

Lợi nhuận kỳ vọng 1 (tại thời điểm khuyến nghị) 8% - 9.7%

Giá mục tiêu ngắn hạn 2 46,500

Lợi nhuận kỳ vọng 2 (tại thời điểm khuyến nghị) 16.8% - 18.6%

Giá cắt lỗ 37,900

Giá mục tiêu cơ bản

(*) Khuyến nghị được lập trước phiên giao dịch cùng Ngày Khuyến nghị

❖ Trong Q3/2023, doanh thu thuần CSV đạt 407 tỷ đồng, giảm 29% svck do sản

lượng tiêu thụ và giá bán các sản phẩm chính như HCL, H2SO4, H3PO4 giảm. Ngoài

ra, photpho vàng cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong giá bán cũng như sản

lượng tiêu thụ. Do đó, biên lợi nhuận gộp của CSV chỉ đạt 22,6% so với mức cao

31,8% cùng kỳ. LNST cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 48 tỷ đồng, giảm 52,4% svck.

❖ Sản lượng tiêu thụ của CSV có thể hồi phục tốt trong thời gian tới khi các ngành

sản xuất công nghiệp của Việt Nam phục hồi. Ngoài ra, giá bán các sản phẩm như

xút, photpho vàng đang có sự cải thiện so với mức đáy trước đó khi nguồn cung

thắt chặt do biên pháp bảo vệ môi trường của Trung Quốc và tình trạng thiếu điện

đang tiếp diễn tại các thủ phủ sản xuất Xút lớn nhất Trung Quốc (Vân Nam, Tứ

Xuyên).

❖ Với những kỳ vọng trên, KQKD của CSV có thể cải thiện tốt hơn trong Q4/2023 và

giúp công ty có thể hoàn thành được kế hoạch kinh doanh cả năm 2023. Về dài

hạn, việc di dời nhà máy có thể gây ảnh hưởng một phần cho hoạt động kinh

doanh nhưng có nhiều dư địa để mở rộng công suất.

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Ngành Hóa chất

Vốn hóa (tỷ đồng) 1,761 

SLCPĐLH (triệu cp) 44 

KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 675 

GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 28 

SH NĐTNN còn lại (%) 46.2%

BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 24,972-46,400 

TÀI CHÍNH 2021A 2022A 12T

Doanh thu (tỷ đ) 1,577 2,104 1,945 

LNST (tỷ đ) 209 354 256 

ROA (%) 15.2 22.3 12.0

ROE (%) 18.1 26.4 15.0

EPS (đồng) 4,299 7,395 5,213 

Giá trị sổ sách (đồng) 25,453 30,546 35,130 

Cổ tức tiền mặt (đồng) 1,500 3,500 3,500 

P/E (x) (*) 9.9 4.1 7.6

P/B (x) (*) 1.7 1.0 1.1

❖ Sau diễn biến điều chỉnh, CSV được hỗ trợ tại vùng 38 và giao dịch ổn

định nhiều phiên với trạng thái cung giảm. Đồng thời tín hiệu hỗ trợ hiện tại cho

thấy nỗ lực của dòng tiền. Dự kiến CSV sẽ tiếp tục được hỗ trợ khi lùi bước và có

cơ hội nới rộng nhịp tăng ngắn hạn.
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CỔ PHIẾU HÔM NAY – CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX: HCM)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH 

Giá khuyến nghị ngày 05/12/2023 (*) 30,200 – 30,700

Giá mục tiêu ngắn hạn 1 33,000

Lợi nhuận kỳ vọng 1 (tại thời điểm khuyến nghị) 7.5% - 9.3%

Giá mục tiêu ngắn hạn 2 36,000

Lợi nhuận kỳ vọng 2 (tại thời điểm khuyến nghị) 17.3% - 19.2%

Giá cắt lỗ 28,900

Giá mục tiêu cơ bản

(*) Khuyến nghị được lập trước phiên giao dịch cùng Ngày Khuyến nghị

❖ HCM là một trong những công ty chứng khoán lớn với thế mạnh trong phân khúc

khách hàng tổ chức (KHTC). Trong Q3/2023 công ty đã đạt được kết quả tích cực với

LNST đạt 214 tỷ đồng +29,6% svck và +36,2% so với quý trước, chủ yếu nhờ mảng

dịch vụ môi giới tăng trưởng 85,1% svck. Trong khi, mảng cho vay ký quỹ và tài sản

tài chính FVPTL đều ghi nhận doanh thu sụt giảm.

❖ Vị thế của HCM đã giảm rõ rệt trong khoảng 3 năm gần đây, một phần nguyên nhân

do công ty chậm mở rộng quy mô vốn và chỉ tập trung vào KHTC trong khi nhóm

KHCN tăng trưởng mạnh trong tổng giá trị giao dịch thị trường. Chúng tôi kỳ vọng,

với kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1) dự kiến thực hiện

trong đầu năm 2024 giúp HCM gia tăng thị phần và động lực tăng trưởng.

❖ Xa hơn sau khi hệ thống KRX đưa vào vận hành hay loại bỏ quy định Prefunding (ký

quỹ trước giao dịch) hay tiến tới nâng hạng thị trường theo tiêu chuẩn MSCI. Với vị

thế hàng đầu trong phân khúc KHTC hay nhóm KH nước ngoài HCM sẽ là bên được

hưởng lợi lớn nhất từ xu hướng này.

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Ngành Chứng khoán

Vốn hóa (tỷ đồng) 14,174 

SLCPĐLH (triệu cp) 457 

KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 6,102 

GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 187 

SH NĐTNN còn lại (%) 6.7%

BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 18,980-35,850 

TÀI CHÍNH 2021A 2022A 12T

Doanh thu (tỷ đ) 3,276 2,782 2,186 

LNST (tỷ đ) 1,147 852 620 

ROA (%) 6.2 4.3 4.3

ROE (%) 19.5 11.2 11.2

EPS (đồng) 3,685 1,865 1,357 

Giá trị sổ sách (đồng) 16,022 17,261 17,788 

Cổ tức tiền mặt (đồng) 750 750 750 

P/E (x) (*) 12.3 10.7 22.8

P/B (x) (*) 2.8 1.2 1.7

❖ Sau vài phiên lưỡng lự quanh 29.5 với thanh khoản thấp, HCM bật tăng mạnh, cho

thấy dòng tiền chủ động hơn sau trạng thái cung hạ nhiệt. Khả năng rung lắc có

thể xuất hiện do quanh 31 có áp lực cản. Tuy nhiên, với động lực tăng hiện có, có

thể cân nhắc nhịp rung lắc để xem xét mua lướt ngắn hạn trong thời gian tới.
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CỔ PHIẾU HÔM NAY – Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HSX: VCG)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH 

Giá khuyến nghị ngày 05/12/2023 (*) 23,700 – 24,200

Giá mục tiêu ngắn hạn 1 26,000

Lợi nhuận kỳ vọng 1 (tại thời điểm khuyến nghị) 7.4% - 9.7%

Giá mục tiêu ngắn hạn 2 28,000

Lợi nhuận kỳ vọng 2 (tại thời điểm khuyến nghị) 15.7% - 18.1%

Giá cắt lỗ 22,400

Giá mục tiêu cơ bản

(*) Khuyến nghị được lập trước phiên giao dịch cùng Ngày Khuyến nghị

❖ Sau vài phiên lưỡng lự quanh 22.8 với thanh khoản thấp, VCG bật tăng mạnh, cho

thấy dòng tiền chủ động hơn sau trạng thái cung hạ nhiệt. Khả năng rung lắc có

thể xuất hiện do quanh 24.3 có áp lực cản. Tuy nhiên, với động lực tăng đang

mạnh, có thể cân nhắc nhịp rung lắc để xem xét mua lướt ngắn hạn trong thời

gian tới.

❖ Q3/2023, VCG đạt doanh thu thuần 2.382 tỷ đồng (-25% svck), LNST công ty mẹ

đạt 104 tỷ đồng (-44% svck). Lũy kế 9T2023, doanh thu thuần đạt 8.915 tỷ đồng

(+33% svck) nhờ (1) mảng xây lắp với việc bàn giao Cảng hàng không quốc tế Phú

Bài, cầu Vĩnh Tuy (GĐ 2) và các gói thầu thuộc cao tốc Bắc-Nam GĐ1, (2) ghi nhận 1

số dự án BĐS. LNST công ty mẹ chỉ đạt 232 tỷ đồng (-72% svck) do LN gộp cũng 

như doanh thu tài chính sụt giảm.

❖ Với việc trúng hàng loạt gói thầu trong năm 2022 cùng với liên doanh các dự án:

gói thầu 5.10, 4.6 và 3.4 của dự án sân bay Long Thành đã tạo tâm lý tích cực chung

cho cổ phiếu VCG mặc dù con số lợi nhuận chưa thực sự cải thiện, cũng như chất

lượng tài sản còn nhiều vấn đề tồn đọng. Tính tới thời điểm cuối tháng 4/2023, giá

trị trúng thầu mà công ty đang thực hiện thi công đạt gần 20.000 tỷ đồng.

❖ Với mức lợi nhuận kế hoạch, EPS 2023 đạt 1.770 đồng/cp VCG hiện đang giao dịch

tại mức P/E dự phóng cho năm 2023 ở mức 13,7 lần và P/B 1,3 lần. Triển vọng về

đầu tư công cũng như sự phục hồi của thị trường bất động sản sẽ là động lực dài

hạn quan trọng nhất đối với VCG.

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Ngành Công nghiệp

Vốn hóa (tỷ đồng) 12,961 

SLCPĐLH (triệu cp) 534 

KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 10,201 

GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 253 

SH NĐTNN còn lại (%) 38.3%

BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 14,364-29,400 

TÀI CHÍNH 2021A 2022A 12T

Doanh thu (tỷ đ) 5,749 8,453 10,668 

LNST (tỷ đ) 394 782 276 

ROA (%) 1.6 2.5 2.5

ROE (%) 5.9 11.6 11.6

EPS (đồng) 721 1,461 286 

Giá trị sổ sách (đồng) 12,386 12,828 13,261 

Cổ tức tiền mặt (đồng) 992 -   -   

P/E (x) (*) 59.3 10.7 84.7

P/B (x) (*) 3.4 1.2 1.8
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CỔ PHIẾU HÔM NAY – CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (HSX: VIP)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH 

Giá khuyến nghị ngày 05/12/2023 (*) 11,200 – 11,500

Giá mục tiêu ngắn hạn 1 12,500

Lợi nhuận kỳ vọng 1 (tại thời điểm khuyến nghị) 8.7% - 11.6%

Giá mục tiêu ngắn hạn 2 13,500

Lợi nhuận kỳ vọng 2 (tại thời điểm khuyến nghị) 17.4% - 20.5%

Giá cắt lỗ 10,900

Giá mục tiêu cơ bản

(*) Khuyến nghị được lập trước phiên giao dịch cùng Ngày Khuyến nghị

❖ Trong Q3/2023, VIP ghi nhận doanh thu 132 tỷ đồng, giảm 32,6% svck khi công ty

chỉ ghi nhận doanh thu của 4 tàu so với 5 tàu trước đó. LN gộp ghi nhận mức giảm

mạnh 45% và chỉ còn 60 tỷ đồng trong Q3/2023. Theo đó, LNST cổ đông công ty

mẹ chỉ đạt 23 tỷ đồng, giảm mạnh 43,3% svck.

❖ Trong Q4/2023, chúng tôi cho rằng LNST của VIP sẽ duy trì ở mức 25 tỷ đồng – 30

tỷ đồng trong bối cảnh giá cước ổn định và công ty chưa bổ sung thêm tàu mới

vào đội tàu hiện tại. Chính vì vậy, LNST trong Q4/2023 sẽ ghi nhận sự suy giảm

mạnh khi không có ghi nhận lợi nhuận đột biến từ thanh lý tàu. Trong năm ngoái,

VIP ghi nhận 217 tỷ đồng từ thanh lý tàu Petrolimex 10.

❖ Ở thời điểm hiện tại, giá cước tàu vận tải xăng dầu vẫn duy trì ở mức cao so với

cùng kỳ và cũng là cơ sở để kỳ vọng KQKD của VIP ổn định ở thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch đầu tư một tàu mới để thay thế tàu Petrolimex

10. Ở thời điểm hiện tại, VIP đang được giao dịch ở mức P/E ~ 2,4x.

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Ngành Vận tải

Vốn hóa (tỷ đồng) 787 

SLCPĐLH (triệu cp) 68 

KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 372 

GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 4 

SH NĐTNN còn lại (%) 41.6%

BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 7,296-12,600 

TÀI CHÍNH 2021A 2022A 12T

Doanh thu (tỷ đ) 681 876 641 

LNST (tỷ đ) 10 248 331 

ROA (%) 0.7 16.9 16.9

ROE (%) 1.0 18.7 18.7

EPS (đồng) 154 3,250 4,833 

Giá trị sổ sách (đồng) 15,827 18,936 18,592 

Cổ tức tiền mặt (đồng) 500 1,200 1,200 

P/E (x) (*) 73.1 2.6 2.4

P/B (x) (*) 0.7 0.5 0.6

❖ Sau nhịp giảm dưới hỗ trợ 11, VIP nhanh chóng hồi phục trở lại và duy trì

ổn định kéo dài nhiều phiên với trạng thái cạn cung. Đồng thời tín hiệu hỗ trợ

hiện tại cho thấy nỗ lực của dòng tiền. Dự kiến VIP sẽ được hỗ trợ khi lùi bước và

có cơ hội tạo nhịp tăng ngắn hạn.
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CƠ HỘI ĐẦU TƯ » Danh sách CP có khuyến nghị tích cực và kỳ vọng từ 15%

Sàn giao 

dịch 

Mã cổ 

phiếu 

Vốn hoá 

(nghìn tỷ đ) 

Giá hiện tại 

(VND) 

Giá mục 

tiêu (VND)

LN kỳ vọng 

(%) 

Tăng trưởng DT (%) Tăng trưởng LNST P/E P/B 

2022 2023F 2022 2023F 2022 2023F Hiện tại 

HOSE LHG 1.5 30,900 50,000 61.8% -19.5 -25.2 -31.7 -3.3 4.5 4.5 1.0

HOSE MSN 89.0 62,200 95,700 53.9% -14.0 2.8 -58.3 -65.6 16.1 39.7 3.3

HOSE MWG 58.4 39,950 57,600 44.2% 8.5 -14.5 -16.3 -72.2 12.5 14.3 2.5

HOSE SIP 10.8 59,600 84,000 40.9% 0.0 12.5 0.0 -4.2 N/A 5.6 3.2

UPCoM NTC 4.5 185,600 256,000 37.9% -1.0 -13.2 -12.9 0.0 13.4 14.2 6.2

HOSE BID 226.9 39,800 54,200 36.2% 11.4 9.9 72.6 20.1 26.4 7.7 2.0

HOSE CTG 142.6 26,550 36,000 35.6% 21.5 10.1 20.0 25.4 11.0 6.1 1.2

HOSE IMP 3.9 55,300 74,000 33.8% 29.8 27.5 23.7 62.9 20.3 10.2 1.9

HOSE ACB 86.6 22,300 29,000 30.0% 22.2 13.2 42.5 17.6 9.0 4.6 1.3

HOSE REE 23.7 58,000 74,000 27.6% 61.3 -4.7 45.0 -14.6 14.0 9.3 1.4

HOSE VNM 143.8 68,800 87,600 27.3% -1.6 4.9 -19.1 6.6 14.3 15.8 4.7

HOSE TCB 106.4 30,200 38,000 25.8% 10.3 -0.9 11.6 -10.5 6.1 5.0 0.8

HOSE MBB 94.1 18,050 22,600 25.2% 23.4 10.0 37.7 17.5 7.8 3.6 1.1

HOSE KBC 25.2 32,850 40,000 21.8% -77.5 687.2 97.8 97.7 23.2 5.0 1.4

HOSE NT2 7.0 24,300 29,400 21.0% 42.9 -14.2 36.6 -42.8 12.8 9.5 1.7

HOSE VPB 154.7 19,500 23,000 17.9% 30.5 -11.1 55.1 -34.0 10.3 8.8 1.2
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CẬP NHẬT XU HƯỚNG

TăngXu hướng ngắn hạn:  Sideway Giảm

Ngày Mã cổ phiếu Bình luận kỹ thuật mới

05/12 CSV
Sau diễn biến điều chỉnh, CSV được hỗ trợ tại vùng 38 và giao dịch ổn định nhiều phiên với trạng thái cung giảm. Đồng thời tín hiệu hỗ 

trợ hiện tại cho thấy nỗ lực của dòng tiền. Dự kiến CSV sẽ tiếp tục được hỗ trợ khi lùi bước và có cơ hội nới rộng nhịp tăng ngắn hạn. 

CTI
Sau giai đoạn tái cân bằng quanh 14.5, CTI có tín hiệu bật tăng trở lại. Mặc dù mức tăng chưa thể giúp CTI thoát khỏi vùng cản 15.1 

nhưng sức ép đang có chiều hướng giảm. Với trạng thái tích lũy hiện có, có khả năng diễn biến CTI sẽ khởi sắc trong thời gian tới.

DGC
DGC có tín hiệu khởi sắc sau giai đoạn thăm dò tại vùng 92 - 97 với nguồn cung dần giảm. Tín hiệu này có thể giúp DGC nới rộng sóng 

tăng ngắn hạn trong thời gian tới.

HCM

Sau vài phiên lưỡng lự quanh 29.5 với thanh khoản thấp, HCM bật tăng mạnh, cho thấy dòng tiền chủ động hơn sau trạng thái cung hạ 

nhiệt. Khả năng rung lắc có thể xuất hiện do quanh 31 có áp lực cản. Tuy nhiên, với động lực tăng hiện có, có thể cân nhắc nhịp rung lắc 

để xem xét mua lướt ngắn hạn trong thời gian tới.

VCG

Sau vài phiên lưỡng lự quanh 22.8 với thanh khoản thấp, VCG bật tăng mạnh, cho thấy dòng tiền chủ động hơn sau trạng thái cung hạ 

nhiệt. Khả năng rung lắc có thể xuất hiện do quanh 24.3 có áp lực cản. Tuy nhiên, với động lực tăng đang mạnh, có thể cân nhắc nhịp rung 

lắc để xem xét mua lướt ngắn hạn trong thời gian tới.

VIP
Sau nhịp giảm dưới hỗ trợ 11, VIP nhanh chóng hồi phục trở lại và duy trì ổn định kéo dài nhiều phiên với trạng thái cạn cung. Đồng thời 

tín hiệu hỗ trợ hiện tại cho thấy nỗ lực của dòng tiền. Dự kiến VIP sẽ được hỗ trợ khi lùi bước và có cơ hội tạo nhịp tăng ngắn hạn.

VNIndex

VN-Index tăng vượt vùng 1.110 điểm và vùng MA(200), vùng 1.117 điểm. Thanh khoản tăng khá nhiều so với mặt bằng các phiên trước,

cho thấy dòng tiền đã chủ động hơn và gia tăng mức hỗ trợ. Tuy nhiên, nhìn chung chỉ số có trạng thái tranh chấp mạnh với nguồn cung 

khi tăng điểm. Với tín hiệu hiện tại, VN-Index có cơ hội kiểm tra lại vùng cản 1.130 điểm trong thời gian gần tới. Dự kiến nhịp tăng sẽ 

chậm lại do nguồn cung gia tăng nhưng diễn biến phân hóa sẽ tiếp diễn mạnh.
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THEO DÕI KHUYẾN NGHỊ

Ngày

MUA
Mã

Giá

Hiện tại

Giá KN

MUA

Mục tiêu

Ngắn hạn 1

Mục tiêu

Ngắn hạn 2
Cắt lỗ

Giá đóng vị 

thế
Lời/ Lỗ Trạng thái

Biến động

VN-Index (*)

04/12 BAF 25.90 25.60 28.00 30.00 24.40 1.2% 1.7%

23/11 TIP 26.65 25.00 27.00 29.50 23.90 6.6% 1.7%

23/11 EIB 18.70 18.90 20.50 22.00 17.90 -1.1% 1.5%

23/11 PVP 13.95 13.70 15.00 16.00 13.20 1.8% 1.5%

21/11 BAF 25.90 25.60 28.00 30.00 23.70 1.2% 1.5%

14/11 TIP 26.65 23.00 26.00 27.00 21.90 25.40 10.4% Đóng 21/11 0.9%

13/11 VHM 41.30 41.40 46.00 48.00 38.90 38.95 -5.9% Đóng 20/11 0.2%

09/11 CTI 14.95 14.65 16.00 17.00 13.90 2.0% 0.6%

25/10 GAS 79.00 80.70 88.00 92.00 78.40 77.60 -3.8% Cắt lỗ 27/10 -4.1%

18/10 LHG 30.90 29.30 33.50 35.00 27.90 29.40 0.3% Đóng 25/10 -1.8%

16/10 DPM 34.00 39.60 43.00 47.00 37.30 37.30 -5.8% Cắt lỗ 18/10 -4.4%

12/10 MSH 39.90 45.20 50.00 54.00 42.90 42.90 -5.1% Cắt lỗ 17/10 -2.5%

09/10 CTI 14.95 15.30 16.70 17.80 14.60 14.60 -4.6% Cắt lỗ 18/10 -2.2%

09/10 ANV 30.80 38.30 41.50 45.00 35.90 35.90 -6.3% Cắt lỗ 18/10 -2.2%

Hiệu quả Trung bình -0.6% -0.5%

(*) Biến động VN-Index tính từ ngày Khuyến nghị đến ngày đóng vị thế, làm cơ sở so sánh hiệu quả khuyến nghị.
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CƠ HỘI ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Sản phẩm Trái phiếu CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn kèm gói thanh khoản:

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Nhân viên quản lý tài khoản và các kênh sau để

được tư vấn trực tiếp hoặc để lại thông tin Rồng Việt sẽ liên lạc trong thời gian sớm

nhất.

Ghi chú:

Gói cố định Gói linh hoạt

Không kỳ hạn 1.00% 1.00%

1 7.70% 7.00%

2 8.00% 7.30%

3 8.20% 7.60%

4 8.50% 7.90%

5 8.70% 8.20%

6 9.00% 8.60%

7 9.20% 8.70%

8 9.30% 8.80%

(*) Trái phiếu được đảm bảo bằng BĐS với tỷ lệ đảm bảo hơn 160% do VCB quản lý.

(**) Suất sinh lợi ở bảng trên là suất sinh lợi thực nhận của nhà đầu tư.

• Gói linh hoạt: Rồng Việt sẽ tìm

bên mua lại Trái phiếu vào bất kỳ

ngày nào theo nhu cầu của Khách

hàng.

Thời hạn

(Tháng)

Suất sinh lợi  (%/Năm)

• Gói cốđịnh: Rồng Việt sẽ tìm bên

mua lại Trái phiếu vào một ngày

xác định.
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Bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không

nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán chứng khoán cụ thể nào. Các

quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự

khác biệt về mục tiêu, nhu cầu, chiến lược và hoàn cảnh cụ thể của từng nhà đầu tư.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính

khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn

tham khảo khi đưa ra quyết định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết

định đầu tư của chính mình. Rong Viet Securities tuyệt đối không chịu trách nhiệm đối

với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng

toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản báo cáo này.

Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong báo cáo này đều là quan điểm cá nhân của

người phân tích. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người phân tích liên quan

trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong bản cáo cáo

này.

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được Rong Viet Securities thu thập từ những

nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng

những thông tin này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong

đánh giá của chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối mà không cần

báo cáo trước.

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Rong Viet Securities. Mọi sự sao

chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý

của Rong Viet Securities đều trái luật. Bản quyền thuộc Rong Viet Securities.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
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THÔNG TIN LIÊN HỆ
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Trần Hà Xuân Vũ

Trưởng phòng
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Nguyễn Huy Phương

Phó phòng
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Phó phòng
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+ 84 28 62992006 (1331)
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Chuyên viên

phuong1.pth@vdsc.com.vn

+ 84 28 6299 2006 (1372)

Nguyễn Minh Hiếu

Chuyên viên

hieu1.nm@vdsc.com.vn

+ 84 28 62992006 (2226)

Đoàn Hoàng Gia Bảo

Nhân viên

bao.dhg@vdsc.com.vn

+ 84 28 62992006

Lê Huỳnh Hương

Nhân viên

huong.lh@vdsc.com.vn

+ 84 28 62992006 (1501)
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